
TOÁN - TUẦN 16

I. TRẮC NGHIỆM - Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Năm nhuận có ….ngày:


A. 30 ngày                  B. 365                         C. 12 tháng                 D. 366


Câu 2. 8 giờ tối còn được gọi là:


A. 8 giờ sáng              B. 20 giờ                     C. 19 giờ                     D. 8 giờ


Câu 3. Khoảng thời gian từ 8 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau là bao nhiêu giờ?


A. 14 giờ                    B. 12 giờ                     C. 10 giờ                     D. 24 giờ


Câu 4. Thứ Tư tuần này là ngày 25 tháng 12. Vậy thứ Tư tuần sau là ngày nào?


A. 18 tháng 12            B. 31 tháng 12            C. 1 tháng 1                D. 2 tháng 1


Câu 5. Những tháng có 31 ngày là:


A. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12      B. 1, 3, 5, 7, 10     C. 4, 6, 9, 11               D. 3, 6, 8, 11


Câu 6. Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7.  3 ngày trước là sinh nhật mẹ Chi. Vậy sinh nhật mẹ Chi vào thứ:

A. thứ Hai                   B. thứ Ba                    C. thứ Tư                    D. thứ Năm


[image: ]Câu 7. Nhà bạn An ăn cơm lúc:

A. 11 giờ 15 phút          B. 3 giờ 15 phút


C. 3 giờ 11 phút            D. 11 giờ 3 phút





Câu 8. Bố được nghỉ phép 1 chục ngày, bố đã nghỉ hết 7 ngày. Hỏi bố còn được nghỉ mấy ngày nữa?

Giáo viên : Vũ Thị Hồng Thắm

A. 10 ngày                  B. 17 ngày                  C. 3 ngày                    D. 7 ngày

II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1. Đặt tính rồi tính:
63+ 27                 9 + 46             58 + 13              77 - 54         56 - 27


……………      ……………     ……………      ……………    ……………


……………      ……………     ……………      ……………    ……………


……………      ……………     ……………      ……………    ……………


Bài 2. Sắp xếp lại số và các dấu để được phép tính đúng:

	45
	+
	40
	=
	5






	50
	48
	=
	2
	-



Bài 3. Mảnh vải màu đỏ dài 36dm. Mảnh vải màu tím dài hơn mảnh vải màu đỏ16dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề - xi – mét?


Bài giải:


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


Bài 4. Thử tài IQ (khoanh vào đáp án đúng)
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